Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KỲ I

I. Mục tiêu
 1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá tổng hợp kiến thức của học sinh trong học kỳ I: lập trình và ngôn ngữ lập trình, chương trình đơn giản, cấu trúc lặp và cấu trúc rẽ nhánh.

2. Kỹ năng
- Xây dựng được chương trình đơn giản. 

- Phân biệt được lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.

II. Chuẩn bị
    1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án, ma trận đề.

    2. Học sinh: Kiến thức để kiểm tra học kỳ.

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

     1. Ổn định tổ chức lớp

     2. Kiểm tra bài cũ: Không.

     3. Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	Tự luận
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	

	Một số khái niệm về lập trình và NNLT
	Câu 8

 0.5 đ
	
	Câu2          0.5 đ
	
	
	
	2

1đ

	Chương trình đơn giản
	1,4,6,7,9

2.5 đ
	
	
	
	
	
	5

2.5đ

	Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
	
	Câu 1a

1.5 đ
	Câu3,5

 1 đ
	Câu 1b

1.5 đ
	Câu 2

2.5 đ
	
	4

6.5đ

	Tổng 
	6

3 đ
	0.5 câu

1.5đ
	3 câu

1.5 đ
	0.5 câu

1.5đ
	1

2.5đ
	
	11

10đ 


4. Nội dung đề kiểm tra:

   A. ĐỀ 570:

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Xét  biểu thức lô gíc: (n div 1000>0) and (n div 10000 =0)  Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Kiểm tra xem n có chia hết cho 10000 không?

B. Kiểm tra xem n có 4 chữ số có nghĩa hay không?

C. Kiểm tra xem n có 3 chữ số có nghĩa hay không?

D. Kiểm tra n có nhỏ hơn 10000 hay không?

Câu 2: Chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao là ?

A. Dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.
B. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích có thể thực hiện trên máy  và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

C. Phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

D. Là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 3: Xét đoạn chương trình sau:

Write('nhap n='); readln(n);

K:=0; a:= abs(n);

While n<>0  do

  Begin 

    N:= n div 10;

    K:= k+1;

  End;

Write(' k=', k);

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. K là chữ số hàng đơn vị của n.
B. K là chữ số khác 0 trái nhất của n.

C. K là số chữ số có nghĩa của n.
D. K là số chữ số khác 0 của n.

Câu 4: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình?
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
B. Nhấn tổ hợp phím F6

C. Nhấn phím F9
D. Nhấn tổ hợp phím F7.

Câu 5: Xét đoạn chương trình sau:

S:= 2;

For i:= 2 to 10 do

  S:= S+i;

Đoạn chương trinh trên trả về giá trị của S là bao nhiêu?

A. 46
B. 54
C. 56
D. 14

Câu 6: Trong Pascal biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 dến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng  kiểu dữ liệu nào (hợp lý nhất)?

A. Real.
B. Byte.
C. Integer.
D. Word.

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biến là?

A. Dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.

B. Là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích có thể thực hiện trên máy  và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

D. Là  đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 8: Trong Turbo Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa ?

A. {và }
B. “ và “
C. [ và ]
D. ( và )

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong kiểu dữ liệu sau có miền giá trị lớn nhất?

A. Word
B. Byte
C. Longint
D. Integer

II. PHÂN TỰ LUẬN

Câu 1: (3 điểm)
a) Trình bày cú pháp và cách thực hiện của câu lệnh For - Do và câu lệnh While - Do?

So sánh hai câu lệnh này?

b) Cho câu lệnh 

     For i:= 1 to m do

         Writeln(i*(i+2) div 3);

Hãy thay thế câu lệnh trên bằng đoạn chương trình dùng While - Do?

Câu 2: (2.5 điểm) Lập trình nhập vào từ bàn phím 4 số thực a,b,c, d. Đưa ra màn hình giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các số đó?

B. ĐỀ 628:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Xét đoạn chương trình sau:

Write('nhap n='); readln(n);

K:=0; a:= abs(n);

While n<>0  do

  Begin 

    N:= n div 10;

    K:= k+1;

  End;

Write(' k=', k);

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. K là số chữ số có nghĩa của n.
B. K là chữ số khác 0 trái nhất của n.

C. K là số chữ số khác 0 của n.
D. K là chữ số hàng đơn vị của n.

Câu 2: Trong  ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu Real chiếm bao nhiêu byte bộ nhớ ?

A. 8 byte.
B. 6 byte
C. 4 byte
D. 2 byte

Câu 3: Xét đoạn chương trinh sau:

X:= 2;

While x<10 do

 X:= x+3;

If x mod 2 = 0 then write(x, 'là so chan')

  Else

      Write(x, 'la so le');

Đoạn chương trình trên trả về kết quả gì?

A. x:=11.
B. 8 la so chan
.
C. x la so le.
D. 11 là so le.

Câu 4: Chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao là ?

A. Phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

B. Là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích có thể thực hiện trên máy  và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

D. Dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.
Câu 5: Xét  biểu thức lô gíc: (n div 1000>0) and (n div 10000 =0)  Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Kiểm tra xem n có chia hết cho 10000 không?

B. Kiểm tra xem n có 3 chữ số có nghĩa hay không?

C. Kiểm tra xem n có 4 chữ số có nghĩa hay không?

D. Kiểm tra n có nhỏ hơn 10000 hay không?

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong kiểu dữ liệu sau có miền giá trị lớn nhất?

A. Word
B. Byte
C. Longint
D. Integer

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biến là?

A. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích có thể thực hiện trên máy  và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

B. Là  đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.

D. Là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 8: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình?
A. Nhấn tổ hợp phím F6
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9

C. Nhấn tổ hợp phím F7.
D. Nhấn phím F9

Câu 9: Xét đoạn chương trình sau:

S:= 2;

For i:= 2 to 10 do

  S:= S+i;

Đoạn chương trinh trên trả về giá trị của S là bao nhiêu?

A. 56
B. 46
C. 14
D. 54

II. PHÂN TỰ LUẬN

Câu 1: (3 điêm)

a) Trình bày cú pháp và cách thực hiện của câu lệnh if then? Có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu để mô tả cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ được không? cho ví dụ minh hoạ?

b) Cho câu lệnh 

     For i:= 1 to m do

         Writeln(i*(i+2) div 3);

Hãy thay thế câu lệnh trên bằng đoạn chương trình dùng While - Do?

Câu 2: (2.5 điểm)

Một người gửi tiết kiệm không kỳ hạn với số tiền A đồng, lãi suất 1% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng với việc gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì lãi không được cộng vào vốn.

5. Đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (mỗi ý 0.5 điểm)

	Mã đề

Câu
	570
	628

	Câu 1
	C
	C

	Câu 2
	D
	C

	Câu 3
	B
	B

	Câu 4
	A
	C

	Câu 5
	D
	D

	Câu 6
	A
	A

	Câu 7
	B
	B

	Câu 8
	C
	D

	Câu 9
	A
	C


II.PHẦN TỰ LUẬN

1.  ĐỀ 1:

 Câu1: (3 điểm)

    a) Trình bày cú pháp và cách thực hiện của câu lệnh For - Do và While -Do  (1.5 điểm)

    * Câu lệnh For - Do:

        - Cú pháp: (có giải thích)

           + Dạng lặp tiến:

          For <biến đếm> := <Giá trị đầu> to <Giá trị cuối> Do <câu lệnh>;

           + Dạng lặp lùi:

          For <biến đếm> := <Giá trị cuối> Downto <Giá trị đầu> Do <câu lệnh>;

     - Cách thực hiện: (Hoạt động của câu lệnh For - Do):

        + Dạng lặp tiến: Câu lệnh viết sau từ khoá Do được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp tăng từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

        + Dạng lặp lùi: Câu lệnh viết sau từ khoá Do được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp giảm từ giá trị cuối đến giá trị cuối.

      * Câu lệnh While - Do:

       - Cú pháp: (Có giải thích)

              While <điều kiện> Do < Câu lệnh>;

       - Cách thực hiện: Khi điều kiện còn đúng thì thực hiện câu lệnh. Sau đó quay lại kiểm tra điều kiện, quá trình cứ lặp lại như vậy cho đến khi điều kiện sai thì thoát khỏi câu lệnh While Do.

*  So sánh hai câu lệnh:

- Giống nhau: Đều là các câu lệnh mô tả cấu trúc lặp.

- Khác nhau:

+ Câu lệnh For - Do là câu lệnh mô tả cấu trúc lặp với số lần biết trước, còn câu lệnh While do dùng để mô tả cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước.

+ Trong câu lệnh For - Do, vì giá trị của biến đếm được điều chỉnh tự động  nên câu lệnh viết sau do không được thay đổi giá trị biến đếm. Trong While - Do, câu lệnh viết sau do phải thay đổi giá trị biến đếm.

+ Trong While do, câu lệnh sau do có thể không được thực hiện một lần nào.

b) Thay thế bằng đoạn chương trình dùng While - Do (1.5 điểm)


       While i<=m do

                       Begin

                           Writeln(i*(i+2) div 3);

                            i:=i+1;

                        end;

 Câu 2: Lập trình tìm max_min của 4 số (2.5 điểm)

program   max_min;

uses      crt;

var       a,b,c,d, max,min : integer;

begin

          clrscr;

          write(' Nhap a,b,c,d:');

          readln(a,b,c,d);

          if (a>=b) and (a>=c) and (a>=d) then max:=a;

          if (b>=a) and (b>=c) and (b>=d) then max:=b;

          if (c>=a) and (c>=b) and (c>=d) then max:=c;

          if (d>=a) and (d>=b) and (d>=c) then max:=d;

          if (a<=b) and (a<=c) and (a<=d) then min:=a;

          if (b<=a) and (b<=c) and (b<=d) then min:=b;

          if (c<=a) and (c<=b) and (c<=d) then min:=c;

          if (d<=a) and (d<=b) and (d<=c) then min:=d;

          writeln(' Gia tri lon nhat trong 4 so la:',max);

          write(' Gia tri nho nhat trong 4 so la:',min);

          readln;

end.

      2.  ĐỀ 2:

Câu1: (3 điểm)

a) Trình bày cú pháp và cách thực hiện của câu lệnh if - then: (1.5đ)

  * Cú pháp:

+ Dạng thiếu:

  If <điều kiện> then <Câu lệnh>;

=> Cách thực hiện: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, sai thì bỏ qua.

+ Dạng đủ:

  If <điều kiện> then < Câu lệnh 1>

    Else

       <Câu lệnh 2>;

=> Cách thực hiện: Điều kiện được tính và kiểm tra, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

       * Có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu để mô tả cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

          Ví dụ: Kiểm tra số tự nhiên n có là số chẵn hay lẻ

             Dạng đủ:

                   If (n mod 2 =0) then write(n, 'la so chan')

                          Else write(n, 'la so le');

· Thay thế ở dạng thiếu:

                   If (n mod 2 =0) then write(n, 'la so chan');

                   If (n mod 2 <>0) then write(n, 'la so le');

    b) Thay thế bằng đoạn chương trình dùng While - Do (1.5 điểm)


       While i<=m do

                       Begin

                           Writeln(i*(i+2) div 3);

                            i:=i+1;

                        end;

Câu 2: Lập trình bài toán tiết kiệm (2.5 điểm)

program  Bai8;

Uses     crt;

Var      a,b,lai: real;

         t: Word;

Begin

         clrscr;

         write('Nhap so tien ban dau:');

         readln(a);

         Write(' Nhap so tien rut ra:');

         readln(b);

         t:=0;

         lai:= 0.01*a;

         While a<b Do

          begin

            a:= a+ lai;

            t:=t+1;

          end;

         Write('Sau ',t,' thang nguoi do thu duoc so tien la',b:8:3);

         readln;

End.
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